
Dành riêng cho CBNV Vietnam Airlines

NÂNG HẠNG QUỐC TẾ
NĂM 2024

DỊCH VỤ

Điều kiện áp dụng & Lưu ý

Các tiêu chuẩn áp dụng sau khi nâng hạng:
- Priority check-in
- Thẻ hành lý và ưu tiêu chất xếp hành lý
- Suất ăn trên máy bay
- Lối đi ưu tiên tại sân bay
Các tiêu chuẩn còn lại (phòng chờ, cộng dặm, hành lý,…) 
sẽ áp dụng theo hạng dịch vụ ban đầu.

Kênh mua nâng hạng: Website, App, 
các phòng vé của VN

Áp dụng Nâng hạng từ hạng Phổ thông lên hạng 
Phổ thông đặc biệt hoặc hạng Thương gia

Lưu ý:
- Nâng hạng không áp dụng với vé đã làm thủ tục check-in
- Không hoàn/đổi đối với các yêu cầu thay đổi tự nguyện
- Không áp dụng nâng hạng trong giai đoạn cao điểm (xem chi tiết tại bảng)

Áp dụng nâng hạng trong vòng 24h trước giờ khởi hành - trong trường hợp 
chuyến bay còn chỗ trên khoang Thương gia

Giá nâng hạng dành cho trẻ em từ trên 2 tuổi đến dưới 12 
tuổi bằng mức giá người lớn, không áp dụng nâng hạng cho 
trẻ em dưới 2 tuổi

Áp dụng cho khách có vé của VN (mã 738) đã được xác nhận chỗ 
hạng V (vé nội bộ) trên chuyến bay do VN khai thác

 

 

 

 

 

 

Phí nâng hạng
 1 chiều (USD)
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Chặng bay
(Áp dụng tương tự cho 

chiều ngược lại) 

 Hà Nội/TP.HCM - Frankfurt

 Hà Nội/TP.HCM - London

 Hà Nội/TP.HCM - Paris

 Hà Nội - Moscow

 Hà Nội/TP.HCM - Sydney/Melbourne

 TP.HCM - San Francisco

 Hà Nội/TP.HCM - Tokyo

Hà Nội/TP.HCM
 - Osaka/Nagoya/Fukuoka

Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng/Nha Trang 
- Seoul/Busan

Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng
- Guangzhou/Chengdu

Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng
- Beijing/Shanghai

Mức phí ưu đãi nâng lên hạng Thương gia 

Phí nâng hạng
 1 chiều (USD)

70
60

50

50

50

50

60

200

50

80

Chặng bay
(Áp dụng tương tự cho 

chiều ngược lại) 

Hà Nội/TP.HCM
- Luang Prabang/Vientiane

Hà Nội/TP.HCM - Yangon

Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng
- Bangkok/Phuket

Hà Nội/TP.HCM - Singapore

Hà Nội/TP.HCM - Kuala Lumpur

TP.HCM - Jakarta/Denpasar

Hà Nội/TP.HCM - Hong Kong

Hà Nội/TP.HCM - New DelhIi

Hà Nội/TP.HCM
- Phnom Penh/Siem Reap

Hà Nội/TP.HCM - Taipei/Kaohsiung

Chặng bay
(Áp dụng tương tự cho 

chiều ngược lại) 

 Hà Nội/TP.HCM - Sydney/Melbourne

 TP.HCM - San Francisco

  Hà Nội/TP.HCM - Frankfurt

  Hà Nội/TP.HCM - London

 

 

Phí nâng hạng
 1 chiều (USD)

100

200

80

200

120

80

80

Phí nâng hạng
 1 chiều (USD)

Mức phí ưu đãi nâng lên hạng Phổ thông đặc biệt

Chặng bay
(Áp dụng tương tự cho 

chiều ngược lại) 

Hà Nội/TP.HCM - Paris

 Hà Nội/TP.HCM - Tokyo

 Hà Nội/TP.HCM - New DelhIi



 Giai đoạn không áp dụng nâng hạng trên đường bay quốc tế
Chặng

Nước ngoài về VN
Chặng

VN đi nước ngoàiTừ Đến Từ Đến

Đức/Pháp/Anh-VN

Nga-VN

Úc-VN

Campuchia/Lào -  VN 

VN-Đức/Pháp/Anh

VN-Nga

VN-Úc

VN -  Campuchia/Lào 

Lào -  Campuchia Campuchia - Lào

Singapore/Malaysia/
Thái Lan/Indonesia -  VN

VN -  Singapore/Malaysia/
Thái Lan/Indonesia

Nhật Bản -  VN VN -  Nhật Bản

Hàn Quốc -  VN VN -  Hàn Quốc

14/12/2023

19/01/2024

21/03/2024

01/07/2024

06/12/2024

28/12/2023

09/02/2024

30/03/2024

14/08/2024

28/12/2024

01/01/2024

13/02/2024

02/04/2024

02/08/2024

01/01/2025

15/01/2024

04/03/2024

15/04/2024

08/09/2024

13/01/2025

24/12/2023

13/02/2024

10/04/2024

29/04/2024

01/09/2024

24/12/2024

23/12/2023

19/01/2024

30/04/2024

01/07/2024

02/09/2024

14/09/2024

29/12/2023

09/02/2024

02/05/2024

04/08/2024

03/09/2024

18/09/2024

02/02/2024

16/02/2024

27/04/2024

19/07/2024

31/08/2024

16/09/2024

09/02/2024

03/03/2024

29/04/2024

30/07/2024

01/09/2024

21/09/2024

24/12/2023

10/02/2024

13/04/2024

26/04/2024

30/08/2024

24/12/2024

04/01/2024

17/02/2024

17/04/2024

30/04/2024

01/09/2024

03/01/2025

04/01/2024

20/02/2024

14/04/2024

04/05/2024

03/09/2024

03/01/2025

06/12/2023

21/03/2024

13/06/2024

13/09/2024

05/12/2024

09/04/2024

09/04/2024

17/04/2024

14/04/2024

14/04/2024

25/04/2024

17/04/2024

09/04/2024

17/04/2024

25/04/2024

14/04/2024

25/04/2024

30/12/2023

02/04/2024

05/07/2024

25/09/2024

29/12/2024

04/01/2024

11/02/2024

29/03/2024

26/04/2024

03/07/2024

30/01/2024

27/02/2024

15/04/2024

30/04/2024

30/07/2024

05/12/2023

12/07/2024

13/09/2024

06/12/2024

25/12/2023

01/02/2024

24/03/2024

27/04/2024

06/08/2024

23/12/2024

31/12/2023

19/02/2024

10/04/2024

06/05/2024

13/08/2024

03/01/2025

31/12/2023

10/02/2024

20/03/2024

27/04/2024

14/08/2024

31/08/2024

03/01/2024

19/02/2024

08/04/2024

06/05/2024

20/08/2024

02/09/2024

10/01/2024

13/08/2024

29/09/2024

10/01/2025

02/01/2024

13/06/2024

16/08/2024

15/01/2024

25/06/2024

16/09/2024



Chặng
Nước ngoài về VN

Chặng
VN đi nước ngoàiTừ Đến Từ Đến

Đài Loan - VN VN -  Đài Loan

Trung Quốc -  VN VN -  Trung Quốc

Ấn Độ -  VN VN - Ấn Độ

Mỹ/Canada -  VN VN -  Mỹ/Canada

Hong Kong/Macau - VN VN -  Hong Kong/Macau

26/01/2024

15/02/2024

27/02/2024

03/04/2024

29/04/2024

06/06/2024

01/09/2024

13/09/2024

09/10/2024

09/02/2024

18/02/2024

29/02/2024

06/04/2024

04/05/2024

08/06/2024

03/09/2024

15/09/2024

12/10/2024

23/12/2023

15/02/2024

29/03/2024

30/04/2024

01/09/2024

13/09/2024

24/12/2024

29/12/2023

18/02/2024

06/04/2024

02/05/2024

03/09/2024

15/09/2024

03/01/2025

24/12/2023

26/01/2024

30/04/2024

10/06/2024

04/09/2024

28/09/2024

24/12/2024

02/12/2023

12/05/2024

01/12/2024

21/12/2023

15/02/2024

14/08/2024

15/12/2024

08/02/2024

15/07/2024

27/01/2025

01/01/2024

19/02/2024

17/08/2024

31/12/2024

31/12/2023

11/02/2024

27/06/2024

24/12/2023

12/02/2024

17/08/2024

19/12/2024

18/01/2024

25/02/2024

19/08/2024

02/01/2024

15/02/2024

19/08/2024

31/12/2024

04/01/2024

21/02/2024

05/05/2024

15/08/2024

05/09/2024

08/10/2024

04/01/2025

24/12/2023

26/01/2024

27/04/2024

10/06/2024

31/08/2024

02/10/2024

24/12/2024

04/01/2024

21/02/2024

01/05/2024

15/08/2024

02/09/2024

09/10/2024

03/01/2025

22/12/2023

11/02/2024

01/04/2024

27/04/2024

30/08/2024

15/09/2024

24/12/2024

02/01/2024

15/02/2024

08/04/2024

29/04/2024

01/09/2024

18/09/2024

03/01/2025

11/02/2024

02/03/2024

07/04/2024

26/04/2024

09/06/2024

30/08/2024

15/09/2024

12/10/2024

19/02/2024

04/03/2024

08/04/2024

30/04/2024

10/06/2024

01/09/2024

18/09/2024

15/10/2024

 Giai đoạn không áp dụng nâng hạng trên đường bay quốc tế


